
LỊCH SỬ 6 

BÀI MỚI TUẦN 13,14 

Ghi chú:Học sinh ôn những nội dung sau để kiểm tra 15 phút vào tuần thứ 2 tính từ 

thời điểm đi học lại. 

Bài 21 và bài 22. 

Bài 21: phần 1 và phần 2 

Học bài,trả lời các câu hỏi ở cuối bài  

Bài 22: phần 3 và phần 4. 

Học bài kĩ phần 4 và trả lời các câu hỏi cuối bài. 

 

NỘI DUNG BÀI 28: ÔN TẬP 

 

Đối với câu 1,2 và câu 3 học sinh về xem lại các bài đã học từ bài 17 đến bài 27 để 

trả lời bằng cách điền vào chỗ còn trống sau đó giáo lên lớp sẽ giảng bài. 

1. Thời nguyên thuỷ 

TT Các giai đoạn Di chỉ chính 

1 Đá cũ 

 

 

2 Đá mới 

 

 

3 Sơ kì kim khí 

 

 

 

2. Thời dựng nước 

 Diễn ra từ thế kỷ VII TCN. 

 Tên nước đầu tiên: ………………………… 

 Vị vua đầu tiên: ……………………………. 

3. Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta 



 Gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.Vì giai 

đoạn lịch sử này nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến Trung Quốc (ở phương  Bắc) 

cai trị. 

 

Thời gian Chế độ phong  iến  ở 

phương Bắc 

Tên đơn vị hành chính ở nước ta 

   

   

   

   

…………… …………………. ……………………………………… 

 Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối vơi nhân dân ta rất nặng 

nề, tàn bạo, thâm hiểm gồm các chính sách: 

+ Xâm lược, chia nhỏ đất đai, đàn áp. 

+ Vơ vét bóc lột bằng thuế, cống nạp, lao dịch. 

+ Đồng hóa (là chính sách thâm hiểm nhất). 

    h ng cuộc  hởi ngh a lớn trong thời    Bắc thuộc    ngh a lịch sử của các cuộc 

 hởi ngh a đó  

 hởi ngh a   ngh a 

-Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 Là sự báo hiệu các thế lực phong kiến không 

thể vĩnh viễn cai trị nước ta. 

-Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)  Tiếp tục phong trào đấu tranh giải phóng dân 

tộc. 

-Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542) Dựng nước Vạn Xuân, là người Việt Nam đầu 

tiên xưng đế. 

-Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722)   Thể hiện tinh thần đấu tranh kiên cường và ý 

chí quyết tâm giành lại độc lập chủ quyền cho 

Tổ quốc. 
-Khởi nghĩa Phùng Hưng(năm776-791 )  

 



-Khúc Thừa Dụ (năm 905-907. Giành quyền tự chủ. 

-Dương đình Nghệ (931) Đánh tan quân Nam Hán lần thứ nhất. 

-Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng (năm 

938) 

Mở đầu thời kỳ độc lập lâu dài. 

 

5. Sự kiện lịch sử khẳng định thắng lợi hoàn toàn của dân tộc ta trong sự nghiệp giành 

độc lập 

 Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938)đè bẹp ý đồ xâm lược của kể thù, chấm 

dứt …………………ách đô hộ hơn ………….. năm của các triều đại phong kiến phương 

Bắc. 

   Tên nh ng vị anh h ng đã giương cao lá cờ đ u tranh chống Bắc thuộc để giành độc 

lập cho T   uốc 

Hai bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Triệu  uang Phục, Mai Thúc Loan,Phùng Hưng,  húc Thừa 

Dụ, Dương Đình Nghệ,Ngô  uyền. 

7. Công trình nghệ thuật 

 Trống đồng………………….. 

 Thành……………………….. 

 h ng sự  iện ch nh từ thời dựng nước đến thế  ỷ   (Thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc 

thuộc): 

 ăm Sự kiện  h n vật ch nh  ết quả 

TK VII 

TCN 

Nước Văn Lang thành lập.   

214-208 

TCN 

Kháng chiến chống quân xâm lược Tần.   

207 TCN Nước Âu Lạc của An Dương Vương thành 

lập. 

  

179 TCN Nước Âu Lạc bị quân Triệu Đà xâm chiếm.   

40 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ.   



42-43 Kháng chiến của nhân dân ta chống quân 

xâm lược Hán. 

  

192- 193 Nước Lâm Ấp thành lập.   

248 Khởi nghĩa Bà Triệu.   

542 Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ.   

544 Nước Vạn Xuân thành lập.   

550 Triệu Quang Phục giành lại độc lập.   

679 Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam 

đô hộ phủ. 

  

722 Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.   

776- 791 Khởi nghĩa Phùng Hưng.   

905 Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành quyền tự 

chủ. 

  

930- 931 Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ 

nhất. 

  

938 Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ 

hai và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử. 

Khẳng định nền độc lập hoàn toàn của đất 

nước ta, đất nước ta  bước sang giai đoạn 

mới – giai đoạn độc lập lâu dài. 

  

 


